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TẬP ĐOÀN  

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG  

VIỆT NAM 

MST: 0100684378 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   Hà Nội, ngày       tháng      năm 

 

Biểu số 6: BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ  

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2023 

 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

1. Thông tin chung. 

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban). 

- Người đứng đầu và cấp Phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu: 

+ Chủ tịch Ủy ban: Ông Nguyễn Hoàng Anh. 

+ Phó Chủ tịch Ủy ban: Ông Hồ Sỹ Hùng. 

+ Phó Chủ tịch Ủy ban: Ông Nguyễn Ngọc Cảnh. 

+ Phó Chủ tịch Ủy ban: Ông Đỗ Hữu Huy. 

+ Phó Chủ tịch Ủy ban: Ông Nguyễn Cảnh Toàn. 

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu. 

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU 

TT Số văn bản Ngày Nội dung 

1  768/QĐ-UBQLV 26/12/2023 
QĐ về viện kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Ủy ban 

Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

2  758/QĐ-UBQLV 21/12/2023 
QĐ về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban cho 13 tập 

thể và 20 cá nhân trong công tác pháp chế 

3  755/QĐ-UBQLV 20/12/2023 

QĐ về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 

phát triển năm 2024 của Công ty mẹ - Tập đoàn Buu chính 

viễn thông VN 

4  738/QĐ-UBQLV 20/12/2023 
QĐ về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 18 

tập thể thuộc khối thi đua các doanh nghiệp thuộc UB 

5  739/QĐ-UBQLV 20/12/2023 
QĐ về việc tặng Cờ thi đua của Ủy ban năm 2023 cho 23 đơn 

vị trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN 

6  740/QĐ-UBQLV 20/12/2023 

QĐ về việc tặng Cờ thi đua của Ủy ban năm 2023 cho 66 đơn 

vị trực thuộc đơn vị thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn 

thông VN 
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TT Số văn bản Ngày Nội dung 

7  735/QĐ-UBQLV 19/12/2023 
QĐ tặng Cờ thi đua của Ủy ban năm 2023 cho 06 tập thể khối 

doanh nghiệp thuộc UB 

8  712/QĐ-UBQLV 12/12/2023 
QĐ vv bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát TĐ Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam ông Nông Sơn Bình nhiệm kỳ 05 năm 

9  707/QĐ-UBQLV 08/12/2023 
QĐ về việc cử kiểm soát viên đi công tác tại Trung Quốc từ 

ngày 12/12-16/12/2023 

10  682/QĐ-UBQLV 23/11/2023 
QĐ về việc cử Đoàn cán bộ đi công tác tại Trung Quốc từ 

ngày 28/11-06/12/2023 

11  647/QĐ-UBQLV 13/11/2023 
QĐ về việc tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua Ủy ban cho 02 cá 

nhân thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN 

12  646/QĐ-UBQLV 13/11/2023 
QĐ về việc tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban cho 03 tập 

thể và 50 cá nhân thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN 

13  611/QĐ-UBQLV 27/10/2023 

QĐ Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng 

chống khủng bố của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp 

14  607/QĐ-UBQLV 25/10/2023 

QĐ về việc Ban hành tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày 

pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN của Ủy ban 

Quản lý vốn nhà nước tại DN 

15  602/QĐ-UBQLV 23/10/2023 QĐ về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Ủy ban 

16  597/QĐ-UBQLV 23/10/2023 
QĐ về việc xếp loại người quản lý doanh nghiệp tại Tập đoàn 

Bưu chính Viễn thông VN năm 2021 

17  558/QĐ-UBQLV 04/10/2023 

QĐ về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban cho 153 tập 

thể và 597 cá nhân thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN 

đã có thành tích xuất sắc trong công tác gđ 2021-2022 

18  557/QĐ-UBQLV 04/10/2023 

QĐ về việc tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ủy ban cho 116 

cá nhân thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN đã có 

thành tích tiêu biểu xuất sắc trong công tác gđ 2020-2022 

19  538/QĐ-UBQLV 28/09/2023 

QĐ về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UB cho 19 tập thể 

đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong giai đoạn 2018-2022 

đóng góp vào sự phát triển của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp 

20  534/QĐ-UBQLV 28/09/2023 

QĐ về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban cho 07 tập 

thể và 07 cá nhân thuộc Tập đoàn Bưu chính VIễn thông VN 

đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong giai đoạn 2018-2022 

đóng góp vào sự phát triển của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước 

tại doanh nghiệp 
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TT Số văn bản Ngày Nội dung 

21  525/QĐ-UBQLV 28/09/2023 

QĐ về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban cho 02 tập 

thể và 03 cá nhân thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VN 

đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác đóng góp 

vào sự phát triển của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh 

nghiệp 

22  517/QĐ-UBQLV 28/09/2023 

QĐ về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban cho 19 cá 

nhân đã có thành tích đóng góp vào sự phát triển của Ủy ban 

Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

23  509/QĐ-UBQLV 26/09/2023 
QĐ về việc xếp loại kiểm soát viên Tập đoàn Bưu chính Viễn 

thông VN năm 2021 

24  768/QĐ-UBQLV 26/12/2023 
QĐ về viện kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng Ủy ban 

Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp 

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp: liệt kê thông tin cụ thể theo Bảng số 2. 

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

TT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

Kinh nghiệm 

nghề nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm 

giữ 

1  Tô Dũng Thái 1967 Thạc sĩ VT Quản lý DN 

- Giám đốc VNPT Hà Nội, 

- Tổng Giám đốc VNPT-

Vinaphone; 

- Chủ tịch VNPT- 

Vinaphone 

- Phó Tổng Giám đốc TĐ 

- Thành viên HĐTV 

- Chủ tịch HĐTV từ tháng 

12/2021 

2  Huỳnh Quang Liêm 1970 Thạc sĩ VT Quản lý DN 

- GĐ VNPT TP HCM, 

- Phó Tổng Giám đốc TĐ 

- Thành viên HĐTV TĐ 

- Tổng Giám đốc TĐ 

3  Hồ Đức Thắng 1963 

Thạc sĩ 

QTKD; Kỹ sư 

máy tính ĐT 

Quản lý DN 

- Phó Tổng Giám đốc 

VNPT-Vinaphone, 

- Thành viên HĐTV TĐ 

4  Hoàng Kim Bình 1975 

Thạc sĩ Kinh 

tế Tài chính - 

Kế toán - 

Kiểm toán 

Quản lý DN 

- Kế toán trưởng TĐ 

- Phó TGĐ VNPT Net 

- Thành viên HĐTV TĐ 

5  Nguyễn Văn Yên 1968 Tiến sĩ Quản lý DN - Phó Giám đốc Công ty 
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TT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

Kinh nghiệm 

nghề nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm 

giữ 
Vinaphone 

- Phó Trưởng ban Viễn 

thông 

- Trưởng ban CN 

- Phó TGĐ VNPT Net 

- Thành viên HĐTV TĐ  

6  Nguyễn Mạnh Thắng 1963 Thạc sĩ Quản lý DN 

- Thành viên HĐTV TĐ 

- Chủ tịch HĐTV Tổng 

công ty Viễn thông 

Mobifone 

- Thành viên HĐTV TĐ 

từ tháng 6/2022 - 11/2023. 

7  Nguyễn Quốc Cường 1970 Thạc sĩ Quản lý DN 

- PGĐ VNPT Hà Nội 

- Trưởng Ban CNTT & 

Dịch vụ GTGT VNPT 

- Trưởng Ban NL, TCNL. 

- Thành viên HĐTV TĐ từ 

tháng 3/2023. 

8   Nông Sơn Bình 1978 
 Thạc sĩ Kinh 

tế  
Quản lý DN 

- Kiểm soát viên Tập đoàn 

- Trưởng Ban kiểm soát từ 

tháng 12/2023. 

9   Vũ Trọng Hiếu 1974 Tiến sĩ CNTT Quản lý DN 

- Ủy viên HĐQT, Phó 

TGĐ, GĐ chi nhánh Công 

ty CP KASATI 

- Kiểm soát viên Tập 

đoàn từ tháng 6/2021 

10   Nguyễn Thu Hiền 1980 Thạc sĩ QTKD Quản lý DN 

- Kiểm soát viên Tập 

đoàn không chuyên trách từ 

tháng 5/2021 - 01/2023 

- Kiểm soát viên Tập 

đoàn chuyên trách từ tháng 

2/2023 

11  Nguyễn Nam Long 1968 Thạc sĩVT Quản lý DN 

- Tổng GĐ VNPT-Net; 

- TGĐ VNPT-Vinaphone; 

- Phó Tổng Giám đốc TĐ 

12  Nguyễn Đình Danh 1975 Thạc sĩQTKD Quản lý DN 

- GĐ VNPT Hà Tĩnh; 

- Trưởng Ban KD, 

- Trưởng Ban KH-ĐT 

- Phó Tổng Giám đốc TĐ 

13  Ngô Diên Hy 1975 
Thạc sĩQTKD; 

Kỹ sư CNTT 
Quản lý DN 

- TGĐ VNPT Media 

- TGĐ VNPT IT 

- Phó TGĐ Tập đoàn  
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TT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ 

chuyên môn 

Kinh nghiệm 

nghề nghiệp 

Các vị trí quản lý đã nắm 

giữ 

14  Trần Thanh Thủy 1972 

Thạc sĩ kinh 

tế; Thạc sĩ 

CNTT 

Quản lý DN 

- GĐ VNPT Nghệ An 

- PTGĐVNPT Vinaphone 

- Trưởng Ban KHĐT TĐ 

- Phó TGĐ Tập đoàn  

15  
Nguyễn Tuyên 

Hương 
1975 Thạc sĩQTKD Quản lý DN 

- KTT VNPT Hà Nội 

- PGĐ VNPT Hà Nội 

- PTGĐVNPT Vinaphone 

- Kế toán trưởng TĐ 

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp. 

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP 

TT Họ và tên Chức vụ 

Mức tiền 

lương kế 

hoạch 

tháng (đã 

được UB 

phê duyệt) 

Số 

tháng 

làm 

việc 

thực tế 

Quỹ tiền 

lương ước 

thực hiện 

năm 2023  

Quỹ tiền 

thưởng NQL 

ước thực 

hiện 

Hội đồng thành viên Tập đoàn 

1 Tô Dũng Thái 
Chủ tịch HĐTV chuyên 

trách 
124.297.890 12,00 1.614.514.781 269.085.797 

2 Nguyễn Văn Yên 
Thành viên HĐTV 

chuyên trách 
106.541.048 12,00 1.383.869.805 230.644.967 

3 Hồ Đức Thắng 
Thành viên HĐTV 

chuyên trách 
106.541.048 12,00 1.383.869.805 230.644.967 

4 Hoàng Kim Bình 
Thành viên HĐTV 

chuyên trách 
106.541.048 12,00 1.383.869.805 230.644.967 

5 Nguyễn Mạnh Thắng 
Thành viên HĐTV 

chuyên trách 
106.541.048 11,00 1.268.547.321 211.424.554 

6 Nguyễn Quốc Cường 
Thành viên HĐTV 

chuyên trách 
106.541.048 9,50 1.095.563.595 182.593.933 

Kiểm soát viên Tập đoàn 

1 Nông Sơn Bình 
  

Kiểm soát viên chuyên 

trách 
88.784.207 11,30 1.085.953.393 180.992.232 

Trưởng ban Kiểm soát 106.541.048 0,70 80.725.739 13.454.290 

2 
Vũ Trọng Hiếu 

Kiểm soát viên chuyên 

trách 
88.784.207 12,00 1.153.224.842 192.204.140 

3 
Nguyễn Thu Hiền 
  

Kiểm soát viên không 

Chuyên trách 
17.756.842 1,00 19.220.415 3.203.402 

Kiểm soát viên chuyên 

trách 
88.784.207 11,00 1.057.122.772 176.187.129 

Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng 

1 Huỳnh Quang Liêm Tổng giám đốc 125.482.734 12,00 1.629.904.812 271.650.802 



6 

 

TT Họ và tên Chức vụ 

Mức tiền 

lương kế 

hoạch 

tháng (đã 

được UB 

phê duyệt) 

Số 

tháng 

làm 

việc 

thực tế 

Quỹ tiền 

lương ước 

thực hiện 

năm 2023  

Quỹ tiền 

thưởng NQL 

ước thực 

hiện 

2 Nguyễn Nam Long Phó Tổng giám đốc 115.835.056 12,00 1.504.590.384 250.765.064 

3 Nguyễn Đình Danh Phó Tổng giám đốc 115.835.056 12,00 1.504.590.384 250.765.064 

4 Trần Thu Thuỷ Phó Tổng giám đốc 115.835.056 12,00 1.504.590.384 250.765.064 

5 Ngô Diên Hy Phó Tổng giám đốc 115.835.056 12,00 1.504.590.384 250.765.064 

6 Nguyễn Tuyên Hương Kế toán trưởng 96.529.213 12,00 1.253.825.316 208.970.886 

Ghi chú:  

Năm 2023, quỹ tiền lương, tiền thưởng của người lao động và người quản lý doanh nghiệp tại Tập 

đoàn thực hiện theo Nghị định số 20/2020/NĐ-CP ngày 17/02/2020 và NĐ 87/NĐ-CP ngày 29/9/2021 

của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số Tập đoàn 

kinh tế, Tổng công ty Nhà nước. 

- Tiền lương KH năm 2023 của Tâp đoàn đã được UB phê duyệt, tiền lương thực hiện năm 2023 

của Tập đoàn chưa được UB phê duyệt. 

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty. 

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng 

quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản... theo 

Bảng số 4. 

BẢNG SỐ 4: CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ HỘI ĐỒNG 

QUẢN TRỊ HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY 

STT Số văn bản 
Ngày ban 

hành 

Người ký, 

ban hành 
Nội dung 

1  01/NQ-VNPT-

HĐTV-KHĐT 
06/01/2023 Tô Dũng Thái 

Nghị quyết về việc triển khai nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch 

SXKD năm 2023 

2  02/NQ-VNPT-

HĐTV-VP 
06/01/2023 Tô Dũng Thái 

Nghị quyết về việc phê duyệt Kế hoạch 

công tác năm 2023 của HĐTV Tập đoàn 

3  03/NQ-VNPT-

HĐTV-KSNB 
17/01/2023 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 

của Ban Kiểm soát nội bộ 

4  04/NQ-VNPT-

HĐTV-TCCL 
17/01/2023 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 

của Ban Tài chính - Chiến lược 
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STT Số văn bản 
Ngày ban 

hành 

Người ký, 

ban hành 
Nội dung 

5  05/NQ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
19/04/2023 Tô Dũng Thái 

Thống nhất nhân sự bổ nhiệm lại chức 

danh Kế toán trưởng Tập đoàn Bưu chính 

Viễn thông Việt Nam 

6  06/NQ-VNPT-

HĐTV-KSNB 
11/05/2023 Tô Dũng Thái 

Kế hoạch sửa đổi, bổ sung và ban hành 

các quy chế, quy định thuộc thẩm quyền 

Hội đồng Thành viên Tập đoàn năm 2023 

7  07/NQ-VNPT-

HĐTV-NL 
24/10/2023 Tô Dũng Thái 

Chủ trương bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm 

soát Tập đoàn 

8  08/NQ-VNPT-

HĐTV-VP 
25/10/2023 Tô Dũng Thái 

Chủ trương kiện toàn chức danh Thành 

viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn 

9  09/NQ-VNPT-

HĐTV-NL 
21/11/2023 Tô Dũng Thái 

Chủ trương đề nghị cấp có thẩm quyền 

xem xét kiện toàn chức danh Phó Tổng 

Giám đốc Tập đoàn 

10  01/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC 
04/01/2023 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt phương án chuyển nhượng 

quyền mua cổ phần của Tập đoàn Bưu 

chính Viễn thông Việt Nam tại Công ty 

Cổ phần Thanh toán Điện tử VNPT 

(VNPT EPAY) 

11  02/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
11/01/2023 Tô Dũng Thái 

Cử Chủ tịch Hội đồng Thành viên đi 

công tác tại Lào 

12  03/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
12/01/2023 Tô Dũng Thái 

Quyết định cử cán bộ đi công tác nước 

ngoài 

13  05/QĐ-VNPT-

HĐTV-KSNB 
17/01/2023 Tô Dũng Thái 

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban 

Kiểm soát, Kiểm soát viên Tổng công ty 

Dịch vụ Viễn thông 

14  06/QĐ-VNPT-

HĐTV-KSNB 
17/01/2023 Tô Dũng Thái 

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban 

Kiểm soát, Kiểm soát viên Tổng công ty 

Truyền thông 

15  07/QĐ-VNPT-

HĐTV-KSNB 
17/01/2023 Tô Dũng Thái 

Ban hành Quy chế hoạt động của Ban 

Kiểm soát, Kiểm soát viên Công ty 

TNHH MTV Cáp quang 

16  04/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
17/01/2023 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt quy hoạch chức danh Giám 

đốc Công ty TNHH MTV Cáp quang giai 

đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031 

17  08/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
02/02/2023 Tô Dũng Thái 

Ban hành Quy chế tuyển dụng của Tập 

đoàn Bưu chính Viễn thông Việt nam 

thay thế Quyết định số 125/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
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STT Số văn bản 
Ngày ban 

hành 

Người ký, 

ban hành 
Nội dung 

18  09/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
08/02/2023 Tô Dũng Thái 

Cử 02 cán bộ của Tập đoàn đi công tác 

tại Tây Ban Nha và Pháp 

19  10/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC 
14/02/2023 Tô Dũng Thái 

Ban hành Quy chế giám sát tài chính, 

đánh giá hiệu quả hoạt động đối với các 

công ty con, công ty liên kết của Tập 

đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

20  11/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC 
15/02/2023 Tô Dũng Thái 

Quy chế Tài chính của Bệnh viện Đa 

khoa Bưu điện 

21  12/QĐ-VNPT-

HĐTV-KSNB 
21/02/2023 Tô Dũng Thái 

Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 của 

Tâp đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam 

22  13/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT 
22/02/2023 Tô Dũng Thái 

Về việc: giao nhiệm vụ kế hoạch 2022 

chính thức cho Người đại diện tại Công 

ty Stream Net 

23  15/QĐ-VNPT-

HĐTV-KSNB 
10/03/2023 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 

của Kiểm soát viên Tổng công ty Truyền 

thông (VNPT-Media) 

24  16/QĐ-VNPT-

HĐTV-KSNB 
10/03/2023 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 

của Kiểm soát viên Công ty TNHH Cáp 

quang (FOCAL) 

25  14/QĐ-VNPT-

HĐTV-KSNB 
10/03/2023 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2023 

của Kiểm soát viên Tổng công ty Dịch vụ 

Viễn thông (VNPT-Vinaphone) 

26  17/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
13/03/2023 Tô Dũng Thái 

Cử nhân sự làm Người đại diện phần vốn 

của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam tại tổ chức Intersputnik 

27  18/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT 
13/03/2023 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trung 

tâm dữ liệu và điều hành thông tin- Viễn 

thông Yên Bái 

28  19/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
14/03/2023 

Huỳnh Quang 

Liêm 
Cử cán bộ đi công tác nước ngoài 

29  20/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
22/03/2023 Tô Dũng Thái 

Thay đổi nhân sự đại diện vốn của Tập 

đoàn tại Công ty VMG 

30  21/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
23/03/2023 Tô Dũng Thái 

Giao nhân sự quản lý kiêm nhiệm chức 

vụ Trưởng Ban Tài chính - Chiến lược 

31  22/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
23/03/2023 Tô Dũng Thái 

Thay đổi nhân sự đại diện phần vốn của 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam tại Công ty GDS 

32  23/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC 
31/03/2023 Tô Dũng Thái 

Về việc trích lập Quỹ phát triển Khoa học 

và Công nghệ từ thu nhập tính thuế năm 
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STT Số văn bản 
Ngày ban 

hành 

Người ký, 

ban hành 
Nội dung 

2022 của Công ty mẹ - Tập đoàn (không 

bao gồm đơn vị sự nghiệp) 

33  24/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
05/04/2023 Tô Dũng Thái 

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi 

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung 

tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ III 

34  25/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
05/04/2023 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch 

nhân sự quản lý cấp 2 giai đoạn 2021-

2026 và quy hoạch giai đoạn 2026-2031 

của Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông 

35  26/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
10/04/2023 Tô Dũng Thái 

Xếp lương đối với ông Nguyễn Quốc 

Cường 

36  27/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
14/04/2023 Tô Dũng Thái 

Thay đổi nhân sự đại diện phần vốn của 

Tập đoàn tại Công ty SMJ 

37  28/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT 
14/04/2023 Tô Dũng Thái 

V/v chấm dứt hiệu lực của Quyết định 

169/QĐ-VNPT-HĐTV-KHĐT-

KTPCTT ngày 16/11/2021 về việc phê 

duyệt phân cấp trong biểu quyết chủ 

trương, quyết định đầu tư dự án mua sắm 

tài sản nhằm mục đích cho thuê tại Công 

ty TNHH Thiết bị Viễn thông ANSV 

38  29/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
18/04/2023 Tô Dũng Thái 

Kiện toàn nhân sự Văn phòng quản trị 

chiến lược 

39  36/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
19/04/2023 Tô Dũng Thái 

Bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán Trưởng 

Tập đoàn 

40  37/QĐ-VNPT-

HĐTV-KSNB 
08/05/2023 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt kế hoạch cuộc kiểm toán Kiểm 

toán hoạt động hợp tác đầu tư, cung cấp 

dịch vụ hữu tuyến tại chung cư, cao ốc  

41  38/QĐ-VNPT-

HĐTV-TMO 
10/05/2023 Tô Dũng Thái Phê duyệt kết thúc Dự án chiến lược G21 

42  39/QĐ-VNPT-

HĐTV-CLG 
11/05/2023 Tô Dũng Thái 

Ban hành Hồ sơ rủi ro doanh nghiệp năm 

2023 của Tập đoàn Bưu chính Viễn 

thông Việt Nam 

43  41/QĐ-VNPT-

HĐTV-CLG 
12/05/2023 Tô Dũng Thái 

Ban hành Tuyên bố về khẩu vị rủi ro 

doanh nghiêp và Thước đo rủi ro doanh 

nghiệp năm 2023 của Tập đoàn Bưu 

chính Viễn thông Việt Nam 

44  40/QĐ-VNPT-

HĐTV-TCNL 
12/05/2023 Tô Dũng Thái 

Quyết định thay đổi nhân sự đại diện 

phần vốn của Tập đoàn tại Công ty 

VINECO 
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STT Số văn bản 
Ngày ban 

hành 

Người ký, 

ban hành 
Nội dung 

45  42/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 
12/05/2023 Tô Dũng Thái 

Quyết định kiện toàn nhân sự Hội đồng 

Lịch sử - Truyền thống của Tập đoàn 

Bưu chính Viễn thông Việt Nam 

46  43/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT 
17/05/2023 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tòa 

nhà Công nghệ cao VNPT tại khu công 

nghệ cao Hòa Lạc 

47  
44/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT-

CN 
01/06/2023 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở 

rộng dung lượng hệ thống 

IMS&#x201D; 

48  45/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 
05/06/2023 Tô Dũng Thái 

Quyết định về việc nhân sự quản lý 

chuyển công tác 

49  46/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 
08/06/2023 

Huỳnh Quang 

Liêm 
Cử cán bộ của Tập đoàn đi công tác nước 

ngoài 

50  56/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 
09/06/2023 Tô Dũng Thái 

Giao nhiệm vụ đối với nhân sự quản lý 

tại Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông 

51  57/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT 
20/06/2023 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu lần 2 dự án Xây dựng nhà làm 

việc Viễn thông Hà Giang 

52  58/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 
20/06/2023 Tô Dũng Thái 

Chấm dứt hoạt động Ban chuẩn bị và 

triển khai thực hiện cổ phần hóa Công ty 

mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 

Việt Nam 

53  59/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 
20/06/2023 Tô Dũng Thái 

Chấm dứt hoạt động các tiểu ban chuyên 

đề triển khai thực hiện cổ phần hóa Công 

ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viền thông 

Việt nam 

54  60/QĐ-VNPT-

HĐTV-KSNB 
20/06/2023 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt kế hoạch cuộc kiểm toán 

"Kiểm toán hoạt động phát triển, cung 

cấp sản phẩm dịch vụ (SPDV) số doanh 

nghiệp" 

55  61/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 
28/06/2023 Tô Dũng Thái 

Điều chỉnh nhiệm vụ và kiện toàn nhân 

sự Ban chỉ đạo cơ cấu lại Tập đoàn Bưu 

chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 

2021-2025 

56  
62/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC-

KHĐT-NL 
18/07/2023 Tô Dũng Thái 

Xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với 

VNPT-Vinaphone 

57  
63/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC-

KHĐT-NL 
18/07/2023 Tô Dũng Thái 

Xếp loại doanh nghiệp năm 2021 đối với 

VNPT-Media 
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STT Số văn bản 
Ngày ban 

hành 

Người ký, 

ban hành 
Nội dung 

58  
64/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT-

CN 
19/07/2023 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Mở 

rộng năng lực mạng MAN-E vùng 16 

tỉnh, thành phố năm 2023 

59  65/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 
27/07/2023 Tô Dũng Thái 

Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn, trách nhiệm và tổ chức hoạt 

động của Ban Kiểm soát nội bộ 

60  66/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT 
02/08/2023 Tô Dũng Thái 

Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 

2023 của Tập đoàn 

61  67/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT 
04/08/2023 Tô Dũng Thái 

Điều chuyển Khu hầm tránh bom thuộc 

cơ sở nhà đất Đài C1 tại phường Đại Mỗ, 

quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội từ 

Tổng công ty Hạ tầng mạng sang cho 

Bệnh viện Bưu điện quản lý, sử dụng để 

thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao 

62  
68/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT-

CN 
04/08/2023 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Mở 

rộng năng lực mạng MAN-E vùng 19 

tỉnh, thành phố năm 2023 

63  70/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 
09/08/2023 Tô Dũng Thái 

Cử cán bộ tham gia chương trình đào tạo 

cấp cao "Quản trị điều hành cấp cao trong 

kỷ nguyên bền vững" do Ủy ban Quản lý 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức 

64  69/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 
09/08/2023 Tô Dũng Thái 

Cử cán bộ tham gia chương trình đào tạo 

cấp cao "Quản trị điều hành cấp cao trong 

kỷ nguyên bền vững" do Ủy ban Quản lý 

vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức 

65  89/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 
15/08/2023 Tô Dũng Thái 

Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tổng công ty 

Dịch vụ Viễn thông 

66  
90/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC-

PCTT 
16/08/2023 Tô Dũng Thái 

Ủy quyền phê duyệt quyết toán dự án 

hoàn thành 

67  91/QĐ-VNPT-

HĐTV-PCTT 
16/08/2023 Tô Dũng Thái 

Ban hành Quy chế về Sở hữu trí tuệ của 

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam 

68  
93/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT-

CN 
18/08/2023 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Tham 

gia đầu tư hệ thống cáp biển quốc tế Asia 

Link Cable (ALC) 

69  92/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 
18/08/2023 Tô Dũng Thái 

Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động 

của Bệnh viện Bưu điện 

70  94/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 
21/08/2023 Tô Dũng Thái 

Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất 

lượng đối với Người quản lý doanh 

nghiệp, Kiểm soát viên tại Công ty con 

do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam sở hữu 100% vốn điều lệ 



12 

 

STT Số văn bản 
Ngày ban 

hành 

Người ký, 

ban hành 
Nội dung 

71  95/QĐ-VNPT-

HĐTV-NCPT 
25/08/2023 Tô Dũng Thái 

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động 

khoa học và công nghệ của Tập đoàn Bưu 

chính Viễn thông Việt Nam 

72  96/QĐ-VNPT-

HĐTV-NCPT 
25/08/2023 Tô Dũng Thái 

Ban hành Quy chế quản lý Quỹ phát triền 

khoa học và công nghệ của Tập đoàn Bưu 

chính Viễn thông Việt Nam 

73  97/QĐ-VNPT-

HĐTV-KSNB 
31/08/2023 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt kế hoạch cuộc kiểm toán Kiểm 

toán tuân thủ công tác quản lý kênh 

truyền 

74  
98/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT-

CN 
31/08/2023 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Mở 

rộng mạng VN2 PE/ASBR/NIX năm 

2023” 

75  
99/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT-

CN 
07/09/2023 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Mở 

rộng dung lượng hệ thống EPC 620G” 

76  100/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 
11/09/2023 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt Quyết định giao Quyền Chủ 

tịch Công ty TNHH MTV Cáp quang 

77  
101/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT-

CN 
12/09/2023 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nâng 

cao năng lực hệ thống HLR/HSS 

78  102/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 
15/09/2023 Tô Dũng Thái 

Cử cán bộ của Tập đoàn đi công tác nước 

ngoài 

79  103/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 
18/09/2023 Tô Dũng Thái Xếp lương đối với ông Hoàng Đức Sơn 

80  104/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 
18/09/2023 Tô Dũng Thái 

Cử nhân sự đại diện phần vốn của Tập 

đoàn tại Công ty TNHH Thiết bị Viễn 

thông ANSV 

81  105/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 
20/09/2023 Tô Dũng Thái 

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 

của Tổng công ty Truyền thông (VNPT-

Media) 

82  106/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 
12/10/2023 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt rà soát, xây dựng quy hoạch 

chức danh Tổng Giám đốc Tập đoàn Bưu 

chính Viễn thông Việt Nam giai đoạn 

2021-2026 và giai đoạn 2026-2030 



13 

 

STT Số văn bản 
Ngày ban 

hành 

Người ký, 

ban hành 
Nội dung 

83  
107/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT-

KTTC-NL-

HTQT-PCTT 

18/10/2023 Tô Dũng Thái 

Ban hành Quy chế Quản lý vốn, Người 

đại diện, Người được ủy quyền và Người 

của Tập đoàn làm kiểm soát viên tại các 

doanh nghiệp khác 

84  108/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 
18/10/2023 Tô Dũng Thái 

Thay đổi, cử nhân sự đại diện phần vốn 

của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam tại Công ty cổ phần Hạ tầng và Dịch 

vụ Việt Nam 

85  109/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 
24/10/2023 Tô Dũng Thái 

V/v: cử cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng 

kiến thức quốc phòng và an ninh đối 

tượng 1 khóa khóa 93 năm 2023 

86  
110/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC-

KHĐT 
30/10/2023 Tô Dũng Thái 

Xếp loại các doanh nghiệp có vốn góp 

của Tập đoàn năm 2022 

87  111/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 
08/11/2023 Tô Dũng Thái Xếp hạng bệnh viện Bưu điện 

88  112/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 
08/11/2023 Tô Dũng Thái Xếp hạng bệnh viện Đa khoa Bưu điện 

89  113/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT 
09/11/2023 Tô Dũng Thái 

Điều chuyển 04 cơ sở nhà đất của VNPT-

Net tại thành phố Đà Nẵng cho VNPT Đà 

Nẵng quản lý, sử dụng 

90  114/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 
09/11/2023 Tô Dũng Thái 

Bổ nhiệm lại Kiểm soát viên của Tập 

đoàn tại Công ty TNHH MTV Cáp quang 

(Focal) 

91  115/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 
13/11/2023 Tô Dũng Thái 

Thay đổi, cử Người đại diện phần vốn 

của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt 

Nam tại Công ty VINA-OFC 

92  116/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 
10/11/2023 Tô Dũng Thái 

QĐ cử cán bộ tham dự chương trình đào 

tạo cho lãnh đạo cấp cao các Tập đoàn 

Nhà nước Việt Nam tại Trung Quốc năm 

2023 do UBQLVNN tổ chức 

93  117/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT 
17/11/2023 Tô Dũng Thái 

Giao nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh 

doanh năm 2023 chính thức cho Người 

đại diện; Giám đốc Viễn thông các tỉnh, 

thành phố được Tập đoàn ủy quyền quản 

lý phần vốn góp tại các doanh nghiệp 

khác 

94  
118/QĐ-VNPT-

HĐTV-HTQT-

KTTC-NL 
22/11/2023 Tô Dũng Thái 

Ban hành Quy chế tạm thời về quản lý 

vốn, Người đại diện và Người tham gia 

Ủy ban Kiểm toán của Tập đoàn Bưu 

chính Viễn thông Việt Nam tại Tổ chức 

Thông tin vũ trụ quốc tế Intersputnik 
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STT Số văn bản 
Ngày ban 

hành 

Người ký, 

ban hành 
Nội dung 

95  119/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL 
24/11/2023 Tô Dũng Thái 

Cử cán bộ của Tập đoàn đi công tác nước 

ngoài 

96  120/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT 
29/11/2023 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 

dự án Trung tâm khai thác và phát triển 

dịch vụ Viễn thông, CNTT-VNPT Nghệ 

an 

97  121/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT 
29/11/2023 Tô Dũng Thái 

Sửa đổi bổ sung Quy chế của Tập đoàn 

về phân cấp và ủy quyền trong công tác 

đầu tư phát triển 

98  122/QĐ-VNPT-

HĐTV-KTTC 
04/12/2023 Tô Dũng Thái 

Ban hành Quy chế tài chính của Bệnh 

viện Bưu điện 

99  123/NQ-VNPT-

HĐTV-KHĐT 
13/12/2023 Tô Dũng Thái 

Phê duyệt Nghị quyết về chủ trương điều 

chỉnh tiến độ thực hiện dự án Trung tâm 

giao dịch và điều hành Viễn thông Quốc 

gia tại lô đất A3, khu đô thị mới Cầu 

Giấy, Hà Nội. 

100  

124/QĐ-VNPT-

HĐTV-NL-

KHĐT-KTTC-

PCTT 

27/12/2023 Tô Dũng Thái 
Ủy quyền cho Giám đốc Viễn thông tỉnh, 

thành phố quản lý phần vốn của VNPT 

tại doanh nghiệp khác 

101  125/QĐ-VNPT-

HĐTV-KHĐT 
29/12/2023 Tô Dũng Thái 

Giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD và ĐTPT 

năm 2024 của Tập đoàn 

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. 

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN 

TT Họ và tên Năm sinh 
Trình độ chuyên 

môn 
Chức vụ 

Ngày bắt đầu là 

thành viên BKS 

Tỷ lệ tham 

dự họp 

1  Nông Sơn Bình 1978  Thạc sĩ Kinh tế  
Trưởng Ban 

kiểm soát 
05/9/2019 4/4 (100%) 

2  Vũ Trọng Hiếu 1974 Tiến sĩ CNTT KSV TĐ 04/6/2021 4/4 (100%) 

3  Nguyễn Thu Hiền 1980 Thạc sĩ QTKD KSV TĐ 20/5/2021 4/4 (100%) 

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. 
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STT Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Người ký Trích yếu 

1  01/VNPT-KSV 11/01/2023 Vũ Trọng Hiếu 
Báo cáo kết quả hoạt động tháng 12/2022 và 

dự kiến kế hoạch công tác tháng 01/2023 

2  02/VNPT-KSV 30/01/2023 Vũ Trọng Hiếu 
Báo cáo kết quả chuyên đề giám sát tình hình 

thực hiện dự án đầu tư, tập trung một số dự án 

nhóm A, B trọng điểm của VNPT 

3  03/VNPT-KSV 13/02/2023 Vũ Trọng Hiếu 
Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Kiểm 

soát Tập đoàn VNPT 

4  04/VNPT-KSV 15/02/2023 Nông Sơn Bình 

Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát và báo cáo 

việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết 

định của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo 

Nghị định 49/2014/NĐ-CP năm 2022 

5  05/VNPT-KSV 21/02/2023 Nông Sơn Bình 
giám sát trực tiếp tình hình triển khai thực hiện 

phát triển sản phẩm công nghệ thông tin tại 

các đơn vị thuộc VNPT 

6  06/VNPT-KSV 10/03/2023 Nông Sơn Bình 
Báo cáo kết quả hoạt động tháng 02/2023 và 

dự kiến kế hoạch công tác tháng 3/2023 

7  07/VNPT-KSV 17/03/2023 Vũ Trọng Hiếu 
Cung cấp tài liệu, hồ sơ về thay đổi phương án 

chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn 

điều lệ của Cty VNPT EPAY 

8  08/VNPT-KSV 31/03/2023 Vũ Trọng Hiếu 
Thay đổi phương án chào bán cho cổ đông 

hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Cty VNPT-

EPAY 

9  09/VNPT-KSV 04/04/2023 Nguyễn Thu Hiền 
Góp ý dự thảo Bảng danh mục chức danh, 

chức vụ lãnh đạo và tương đương thuộc Ủy 

ban quản lý 

10  10/VNPT-KSV 10/04/2023 Nông Sơn Bình 
Báo cáo kết quả hoạt đống tháng 3/2023 và dự 

kiến kế hoạch công tác tháng 4/2023 

11  11/VNPT-KSV 20/04/2023 Vũ Trọng Hiếu 
Nhận sát nhập một tổ chức tín dụng của Ngân 

hàng TMCP Hàng Hải 

12  12/VNPT-KSV 24/04/2023 Vũ Trọng Hiếu 
Điều chỉnh chỉ tiêu KH SXKD năm 2023 của 

VNPT 

13  13/VNPT-KSV 26/04/2023 Nông Sơn Bình 
Kế hoạch làm việc tại các đơn vị của Tập đoàn 

VNPT phục vụ công tác thẩm định báo cáo tài 

chính năm 2022 

14  15/VNPT-KSV 28/04/2023 Nông Sơn Bình 

Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát và báo cáo 

việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết 

định của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo 

Nghị định 49/2014/NĐ-CP Quý I năm 2023 
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STT Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Người ký Trích yếu 

15  14/VNPT-KSV 28/04/2023 Nông Sơn Bình 
Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề năm 2022 

về công tác triển khai phát triển sản phẩm 

công nghệ thông tin của Tập đoàn VNPT 

16  16/VNPT-KSV 12/05/2023 Nông Sơn Bình 
Báo cáo kết quả hoạt động tháng 4/2023 và dự 

kiến kế hoạch công tác tháng 5/2023 

17  17/VNPT-KSV 24/05/2023 Nguyễn Thu Hiền 
Ý kiến thẩm định Quỹ tiền lương thực hiện 

năm 2022 người lao động và Ban điều hành, 

HĐTV,KSV Công ty mẹ-VNPT 

18  18/VNPT-KSV 12/06/2023 Nông Sơn Bình 
Báo cáo kết quả hoạt động tháng 5/2023 và dự 

kiến kế hoạch công tác tháng 6/2023 

19  19/VNPT-KSV 13/06/2023 Vũ Trọng Hiếu 
Thực hiện chuyên đề tình hình hoạt động của 

hai đơn vị sự nghiệp thuộc VNPT, gồm: Bệnh 

viện Bưu điện và Bệnh viện Đa khoa Bưu điện 

20  20/VNPT-KSV 28/06/2023 Vũ Trọng Hiếu 
Ý kiến đối với Đề án cơ cấu lại VNPT giai 

đoạn 2021 - 2025 

21  21/VNPT-KSV 03/07/2023 Nguyễn Thu Hiền 
Kiện toàn trưởng ban Kiểm soát Tập đoàn Bưu 

chính Viễn thông Việt Nam 

22  22/VNPT-KSV 05/07/2023 Nông Sơn Bình 
Báo cáo kết quả hoạt động tháng 6/2023 và dự 

kiến kế hoạch công tác tháng 7/2023 

23  23/VNPT-KSV 10/07/2023 Nông Sơn Bình 
Tham gia ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 

2022 của Cty mẹ - Tập đoàn VNPT 

24  24/VNPT-KSV 17/07/2023 Nông Sơn Bình 
Tham gia ý kiến đối với báo cáo giám sát tài 

chính, đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2022 

của Cty mẹ - VNPT 

25  25/VNPT-KSV 24/07/2023 Nông Sơn Bình 

Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát và báo cáo 

việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết 

định của cơ quan đại diện chủ sở hữu theo 

Nghị định 49/2014/NĐ-CP Quý II năm 2023 

26  27/VNPT-KSV 08/08/2023 Nông Sơn Bình 
Báo cáo kết quả hoạt động tháng 7/2023 và dự 

kiến kế hoạch công tác tháng 8 năm 2023 

27  26/VNPT-KSV 08/08/2023 Nông Sơn Bình Giám sát chuyên đề năm 2023 của BKS VNPT 

28  28/VNPT-KSV 18/08/2023 Vũ Trọng Hiếu 

Ý kiến đối với Chiến lược phát triển đến năm 

2030 tầm nhìn 2035; Kế hoạch sản xuất kinh 

doanh và đầu tư phát triển 5 năm giai đoạn 

2021-2025 của VNPT 

29  29/VNPT-KSV 24/08/2023 Nguyễn Thu Hiền 
Tham gia ý kiến về phương án phân phối lợi 

nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 của Cty 

mẹ - VNPT 
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STT Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Người ký Trích yếu 

30  30/VNPT-KSV 31/08/2023 Vũ Trọng Hiếu 
Giảm vốn điều lệ của CTCP Công nghệ Công 

nghiệp Bưu chính Viễn thông 

31  31/VNPT-KSV 06/09/2023 Nông Sơn Bình 
Tham gia ý kiến đối với dự thảo Quy chế luân 

chuyển 

32  32/VNPT-KSV 07/09/2023 Nguyễn Thu Hiền 

KH giám sát sử dụng quỹ KT, PL quỹ thưởng 

NQL và các quỹ đặc thù khác ( nếu có) của 

Cty mẹ - Tập đoàn VNPT của Ban Kiểm soát 

VNPT 

33  33/VNPT-KSV 08/09/2023 Nông Sơn Bình 
Báo cáo kết quả hoạt động tháng 8/2023 và dự 

kiến kế hoạch công tác tháng 9/2023 

34  34/VNPT-KSV 08/09/2023 Nguyễn Thu Hiền 
Cử kiểm soát viên tham gia Chương trình đào 

tạo cấp cao cho lãnh đạo các doanh nghiệp nhà 

nước tại Cộng hòa Singapore năm 2023 

35  35/VNPT-KSV 14/09/2023 Nông Sơn Bình 
Tham gia ý kiến đối với Báo cáo giám sát tài 

chính 06 tháng đầu năm 2023 của Tập đoàn 

VNPT 

36  36/VNPT-KSV 06/10/2023 Nguyễn Thu Hiền 
Tiền lương kế hoạch năm 2023 của Người lao 

động, Ban điều hành và HĐTV, KSV, công ty 

mẹ-Tập đoàn VNPT 

37  37/VNPT-KSV 09/10/2023 Nông Sơn Bình 
Giám sát chuyên để của Kiểm soát viên Tập 

đoàn VNPT tại các đơn vị 

38  38/VNPT-KSV 10/10/2023 Vũ Trọng Hiếu 
Thực hiện chuyên đề tình hình hoạt động của 

hai đơn vị sự nghiệp thuộc VNPT gồm Bệnh 

viện Bưu điện và Bệnh viện Đa khoa Bưu điện 

39  39/VNPT-KSV 13/10/2023 Nguyễn Thu Hiền 

Chương trình giám sát về nội dung trích lập và 

sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi, quỹ 

thưởng Người quản lý và các quỹ đặc thù khác 

( nếu có) 

40  40/VNPT-KSV 17/10/2023 Nông Sơn Bình 
Báo cáo kết quả hoạt động tháng 9/2023 và dự 

kiến kế hoạch công tác tháng 10/2023 

41  41/VNPT-KSV 19/10/2023 Nông Sơn Bình 

Báo cáo hoạt động BKS và báo cáo việc chấp 

hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của 

cơ quan đại diện chủ sở hữu theo Nghị định 

49/2014/NĐ-CP Quý III năm 2023 

42  42/VNPT-KSV 16/11/2023 Nông Sơn Bình 
Báo cáo kết quả hoạt động tháng 10/2023 và 

dự kiến kế hoạch công tác tháng 11/2023 

43  43/VNPT-KSV 24/11/2023 Vũ Trọng Hiếu 

Ý kiến phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án 

Trung tâm giao dịch và điều hành Viễn thông 

Quốc gia tại Lô đất A3 Khu đô thị mới Cầu 

Giấy, Hà Nội 
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STT Số ký hiệu 
Ngày ban 

hành 
Người ký Trích yếu 

44  44/VNPT-KSV 29/11/2023 Nguyễn Thu Hiền 
Ý kiến Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 đối 

với Người lao động, Ban điều hành và mức 

lương kế hoạch Người quản lý năm 2023 

45  45/VNPT-KSV-

TL 
08/12/2023 Nông Sơn Bình 

V/v Báo cáo kết quả hoạt động tháng 11/2023 

và dự kiến kế hoạch công tác tháng 12/2023 

46  46/VNPT-KSV 08/12/2023 Nguyễn Thu Hiền 
Báo cáo kết quả chương trình công tác năm 

2023 và xây dựng chương trình công tác năm 

2024 của Ban KS Tập đoàn VNPT 

47  47/VNPT-KSV 14/12/2023 Nông Sơn Bình 
Thực hiện Quyết định số 707/QĐ-UBQLV 

ngày 8/12/2023 về việc cử Kiểm soát viên đi 

nước ngoài 

48  48/VNPT-KSV 19/12/2023 Vũ Trọng Hiếu 
Ý kiến đối với Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 

2024 của VNPT 

49  49/VNPT-KSV 26/12/2023 Vũ Trọng Hiếu 
Báo cáo giám sát chuyên đề về việc mô hình 

hoạt động của các đơn vị sự nghiệp thuộc Tập 

đoàn VNPT 

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA  

1. Bộ Thông tin và Truyền thông thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý thông tin thuê 

bao dịch vụ viễn thông di động mặt đất; Các kết luận, kiến nghị của Đoàn kiểm tra đã được thực 

hiện đầy đủ.   

2. Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp 

luật về chống cuộc gọi rác dịch vụ điện thoại cố định; Các kết luận, kiến nghị của Đoàn kiểm tra đã 

được thực hiện đầy đủ.   

3. Bộ Thông tin và Truyền thông kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo 

vệ dữ liệu cá nhân; Các kết luận, kiến nghị của Đoàn kiểm tra đã được thực hiện đầy đủ.   

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP 

TT 
Tên tổ chức, cá 

nhân 

Chức vụ (nếu 

có) 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

không còn 

là người 

liên quan 

I Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên 

1 Ông Tô Dũng Thái 
Chủ tịch 

HĐTV 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. Đống 

Đa, HN 

ngày 7 tháng 12 

năm 2021 
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TT 
Tên tổ chức, cá 

nhân 

Chức vụ (nếu 

có) 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

không còn 

là người 

liên quan 

2 
Ông Huỳnh Quang 

Liêm 

Thành viên 

HĐTV 

Tổng Giám đốc 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. Đống 

Đa, HN 

ngày 12 tháng 7 

năm 2021 
  

3 Ông Hồ Đức Thắng 
Thành viên 

HĐTV 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. Đống 

Đa, HN 

ngày 24 tháng 1 

năm 2018 
  

4 Bà Hoàng Kim Bình 
Thành viên 

HĐTV 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. Đống 

Đa, HN 

ngày 5 tháng 8 

năm 2021 
  

5 
Ông Nguyễn Văn 

Yên 

Thành viên 

HĐTV 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. Đống 

Đa, HN 

ngày 28 tháng 1 

năm 2022 
  

6 
Ông Nguyễn Mạnh 

Thắng 

Thành viên 

HĐTV 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. Đống 

Đa, HN 

ngày 08 tháng 06 

năm 2022 

Ngày 

13/9/2023 

Nghỉ hưu 

theo chế độ 

7 
Ông Nguyễn Quốc 

Cường 

Thành viên 

HĐTV 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. Đống 

Đa, HN 

Ngày 15 tháng 03 

năm 2023 
  

8 
Ông Nguyễn Nam 

Long 

Phó Tổng Giám 

đốc 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. Đống 

Đa, HN 

ngày 16 tháng 7 

năm 2020 
  

9 
Ông Nguyễn Đình 

Danh 

Phó Tổng Giám 

đốc 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. Đống 

Đa, HN 

ngày 16 tháng 7 

năm 2020 
  

10 Ông Ngô Diên Hy 
Phó Tổng Giám 

đốc 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. Đống 

Đa, HN 

ngày 5 tháng 8 

năm 2021 
  

11 Bà Trần Thanh Thủy 
Phó Tổng Giám 

đốc 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. Đống 

Đa, HN 

ngày 5 tháng 8 

năm 2021 
  

12 Ông Nông Sơn Bình 
Kiểm soát viên 

TĐ 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 
ngày 5 tháng 9 

năm 2019 
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TT 
Tên tổ chức, cá 

nhân 

Chức vụ (nếu 

có) 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

không còn 

là người 

liên quan 

p. Láng Hạ, q. Đống 

Đa, HN 

13 Ông Vũ Trọng Hiếu 
Kiểm soát viên 

TĐ 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. Đống 

Đa, HN 

ngày 04 tháng 6 

năm 2021 
  

14 
Bà Nguyễn Thu 

Hiền 

Kiểm soát viên 

TĐ 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. Đống 

Đa, HN 

ngày 20 tháng 5 

năm 2021 
  

II Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con 

1 
Tổng công ty Dịch 

vụ Viễn thông 
     

 
Người quản lý: Bà 

Trần Thanh Thủy 

Phó Tổng Giám 

đốc Tập đoàn 

Chủ tịch Tổng 

công ty 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. Đống 

Đa, HN 

… … … 

 

Người đại diện theo 

pháp luật: Ông 

Nguyễn Văn Tấn 

Tổng Giám đốc 

Tổng công ty 

28 đường Xuân Tảo, 

Phường Xuân La, 

Quận Tây Hồ, HN 

… … … 

2 
Tổng công ty 

Truyền thông 
     

 
Người quản lý: Ông 

Ngô Diên Hy 

Phó Tổng Giám 

đốc Tập đoàn 

Chủ tịch Tổng 

công ty 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. Đống 

Đa, HN 

… … … 

 

Người đại diện theo 

pháp luật: Ông Vũ 

Trường Giang 

Tổng Giám đốc 

Tổng công ty 

57 Huỳnh Thúc 

Kháng, 

p. Láng Hạ, q. Đống 

Đa, HN 

… … … 

3 
Công ty TNHH 

MTV Cáp quang 
… … … … … 

4 

Công ty TNHH 

Thiết bị Viễn thông 

ANSV   

… … … … … 

5 

Công ty Cổ phần 

Cáp quang Việt 

Nam VINA – OFC   

… … … … … 
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TT 
Tên tổ chức, cá 

nhân 

Chức vụ (nếu 

có) 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

không còn 

là người 

liên quan 

6 

Công ty TNHH Sản 

xuất Thiết bị Viễn 

thông   

… … … … … 

7 

Công ty Cổ phần 

Các hệ thống viễn 

thông VINECO 

… … … … … 

8 

Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Số liệu 

Toàn cầu 

… … … … … 

9 

Công ty Cổ phần 

Truyền thông Quảng 

cáo đa phương tiện  

… … … … … 

10 

Công ty Cổ phần Hạ 

tầng và Dịch vụ Việt 

Nam  

… … … … … 

11 

Công ty CP Công 

nghệ Công nghiệp 

Bưu chính Viễn 

thông  

… … … … … 

12 

Công ty Cổ phần 

Viễn thông - Tin học 

Bưu điện CT-IN  

… … … … … 

13 
Công ty Cổ phần 

KASATI  
… … … … … 

14 
Công ty Cổ phần 

Vật tư Bưu điện  
… … … … … 

15 

Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Viễn thông 

và in Bưu điện  

… … … … … 

16 
Công ty Cổ phần 

COKYVINA 
… … … … … 

17 

Công ty Cổ phần 

Viễn thông 

TELVINA Việt 

Nam 

… … … … … 

18 

Công ty Cổ phần 

Vật liệu Xây dựng 

Bưu điện  

… … … … … 
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TT 
Tên tổ chức, cá 

nhân 

Chức vụ (nếu 

có) 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý do 

không còn 

là người 

liên quan 

19 
Công ty Cổ phần 

Thiết bị Bưu điện 
… … … … … 

20 

Công ty CP Tư vấn - 

Đầu tư và Phát triển 

Bưu điện Hà Nội  

… … … … … 

21 
Liên doanh Cáp 

đồng Lào Việt  
… … … … … 

22 

Công ty CP Đầu tư 

Xây dựng BCVT 

Vũng Tàu  

… … … … … 

23 

Công ty CP Truyền 

thông những Trang 

vàng Việt Nam  

… … … … … 

24 Công ty Stream Net … … … … … 

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan  

BẢNG SỐ 7: THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

 Những giao dịch trọng yếu của Tập đoàn với các bên liên quan trong năm 2023: 

TT Tên tổ chức, cá nhân 

Thời 

điểm 

giao 

dịch 

Nội dung giao 

dịch 

Giá trị 

giao dịch 

Số Nghị quyết/Quyết 

định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ 

thông qua (tỷ đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

I. Các công ty con 

1 
Tổng Công ty truyền 

thông (VNPT-Media) 

Năm 

2023 

Mua hàng hóa, 

dịch vụ 

     

2.498,59  
  

Doanh thu cung 

cấp dịch vụ VT-

CNTT 

         

88,49  
  

2 

 

Tổng Công ty Dịch vụ 

Viễn thông (VNPT-

Vinaphone) 

Năm 

2023 

Mua hàng hóa, 

dịch vụ 

        

226,73  
  

Doanh thu cung 

cấp dịch vụ VT-

CNTT 

   

31.196,44  
  

3 

 

Năm 

2023 

Mua vật tư, thiết 

bị, hàng hóa 

     

1.033,10  
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TT Tên tổ chức, cá nhân 

Thời 

điểm 

giao 

dịch 

Nội dung giao 

dịch 

Giá trị 

giao dịch 

Số Nghị quyết/Quyết 

định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ 

thông qua (tỷ đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Công ty TNHH Thiết bị 

Viễn thông ANSV 

(ANSV) 

Doanh thu cung 

cấp dịch vụ VT-

CNTT 

           

0,28  
  

4 

Công ty TNHH Một 

thành viên Cáp quang 

(FOCAL) 

Năm 

2023 

Mua vật tư, thiết 

bị, hàng hóa 

         

40,17  
  

5 

Công ty Cổ phần Cáp 

quang Việt Nam (VINA-

OFC) 

Năm 

2023 

Mua vật tư, thiết 

bị, hàng hóa 

        

129,03  
  

6 

Công ty TNHH Sản xuất 

Thiết bị Viễn thông 

(TELEQ) 

Năm 

2023 

Mua vật tư, thiết 

bị, hàng hóa 

        

171,36  
  

7 

Công ty Cổ phần Các hệ 

thống viễn thông 

(VINECO) 

Năm 

2023 

Mua vật tư, thiết 

bị, hàng hóa 

           

2,29  
  

8 

Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Số liệu Toàn cầu 

(GDS) 

Năm 

2023 

Chi phí sử dụng 

dịch vụ VT-

CNTT 

           

0,83  
  

9 

Công ty Cổ phần Truyền 

thông Quảng cáo đa 

phương tiện (SMJ) 

Năm 

2023 

Mua hàng hóa, 

dịch vụ 

        

113,01  
  

10 

 

Công ty Cổ phần Công 

nghệ Công nghiệp Bưu 

chính Viễn thông 

(VNPT-Technology) 

Năm 

2023 

Mua vật tư, thiết 

bị, hàng hóa 

         

38,31  
  

Doanh thu cung 

cấp dịch vụ VT-

CNTT 

           

1,87  
  

11 

Công ty Cổ phần Viễn 

thông - Tin học Bưu điện 

(CT-IN) 

Năm 

2023 

Mua vật tư, thiết 

bị, hàng hóa 

        

450,11  
  

Doanh thu cung 

cấp dịch vụ VT-

CNTT 

           

0,49  
  

12 
Công ty Cổ phần 

KASATI (KASATI) 

Năm 

2023 

Mua vật tư, thiết 

bị, hàng hóa 

        

101,30  
  

15 
Công ty Cổ phần Vật tư 

Bưu điện (POSMATCO) 

Năm 

2023 

Mua vật tư, thiết 

bị, hàng hóa 

         

37,69  
  

13 

Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Viễn thông và in Bưu 

điện (PTP) 

Năm 

2023 

Mua vật tư, thiết 

bị, hàng hóa 

           

0,68  
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TT Tên tổ chức, cá nhân 

Thời 

điểm 

giao 

dịch 

Nội dung giao 

dịch 

Giá trị 

giao dịch 

Số Nghị quyết/Quyết 

định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ 

thông qua (tỷ đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

15 

Công ty Cổ phần 

COKYVINA 

(COKYVINA) 

Năm 

2023 

Mua hàng hóa, 

dịch vụ 

        

267,97  
  

14 

Công ty Cổ phần Viễn 

thông TELVINA Việt 

Nam (TELVINA) 

Năm 

2023 

Mua vật tư, thiết 

bị, hàng hóa 

         

93,78  
  

15 

Công ty Cổ phần Vật 

liệu Xây dựng Bưu điện 

(PCM) 

Năm 

2023 

Mua vật tư, thiết 

bị, hàng hóa 

         

16,40  
  

16 
Công ty Cổ phần Thiết 

bị Bưu điện (POSTEF) 

Năm 

2023 

Mua vật tư, thiết 

bị, hàng hóa 

        

351,49  
  

17 

Công ty Cổ phần Tư vấn 

- Đầu tư và Phát triển 

Bưu điện Hà Nội 

(HADIC) 

Năm 

2023 

Mua hàng hóa, 

dịch vụ 

           

8,15  
  

18 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Xây dựng Bưu chính 

Viễn thông Vũng Tàu 

(VPC) 

Năm 

2023 

Mua hàng hóa, 

dịch vụ 

           

4,34  
  

19 

Công ty Cổ phần Những 

Trang vàng Việt Nam 

(VNYP) 

Năm 

2023 

Mua hàng hóa, 

dịch vụ 

        

263,37  
  

II. Các công ty liên kết 

1 
Công ty Cổ phần Thanh 

toán Điện tử VNPT 

Năm 

2023 

Doanh thu cung 

cấp dịch vụ 

           

0,41  
  

2 
Công ty Cổ phần Viễn 

thông VTC (VTC) 

Năm 

2023 

Mua vật tư, thiết 

bị, hàng hóa 

         

72,80  
  

Năm 

2023 

Doanh thu bán 

hàng hóa 

           

1,24  
  

3 
Công ty Cổ phần 

HACISCO  

Năm 

2023 

Mua vật tư, thiết 

bị, hàng hóa 

           

3,73  
  

Năm 

2023 

Doanh thu cung 

cấp dịch vụ 

           

3,64  
  

4 

Công ty Cổ phần Viễn 

thông Điện tử 

VINACAP 

Năm 

2023 

Mua vật tư, thiết 

bị, hàng hóa 

         

48,12  
  

Năm 

2023 

Doanh thu bán 

hàng hóa 

           

4,70  
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TT Tên tổ chức, cá nhân 

Thời 

điểm 

giao 

dịch 

Nội dung giao 

dịch 

Giá trị 

giao dịch 

Số Nghị quyết/Quyết 

định của 

HĐTV/HĐQT/ĐHĐCĐ 

thông qua (tỷ đồng) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

5 
Công ty TNHH VKX 

(VKX) 

Năm 

2023 

Mua hàng hóa, 

dịch vụ 

         

61,21  
  

6 
Công ty Cổ phần Công 

nghệ VFT 

Năm 

2023 

Mua vật tư, thiết 

bị, hàng hóa 

        

161,74  
  

7 

Công ty Cổ phần VNPT 

GLOBAL - Hong Kong 

(VNPT-G) 

Năm 

2023 

Doanh thu cung 

cấp dịch vụ VT-

CNTT 

         

74,78  
  

Năm 

2023 

Chi phí sử dụng 

dịch vụ VT-

CNTT 

         

12,67  
  

8 

Công ty Cổ phần Công 

nghệ và Truyền thông 

Việt Nam (VNTT) 

Năm 

2023 

Mua hàng hóa, 

dịch vụ 

           

8,69  
  

Năm 

2023 

Doanh thu cung 

cấp dịch vụ 

         

35,63  
  

9 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

Phát triển Công nghệ và 

Truyền thông (NEO) 

Năm 

2023 

Doanh thu cung 

cấp dịch vụ 
              -      

Mua hàng hóa, 

dịch vụ 

           

6,54  
  

10 

Công ty Cổ phần Xây 

lắp và Dịch vụ Bưu điện 

Cà Mau (CTAS-JSC) 

Năm 

2023 

Mua hàng hóa, 

dịch vụ 

         

11,46  
  

11 

Công ty Cổ phần Xây 

lắp và Phát triển Dịch vụ 

Bưu điện Quảng Nam 

(QTC) 

Năm 

2023 

Mua hàng hóa, 

dịch vụ 

         

18,59  
  

12 
Công ty Cổ phần Truyền 

thông VMG (VMG) 

Năm 

2023 

Mua hàng hóa, 

dịch vụ, XDCB 

         

43,67  
  

Doanh thu cung 

cấp dịch vụ 

         

98,54  
  

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

- Tổng số lao động của doanh nghiệp bình quân (người): 21.662,1 người. 

- Mức lương trung bình người lao động /năm (triệu đồng): 338,04 triệu đồng. 

- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động /người/năm (triệu đồng): 54,84 triệu đồng. 
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